
	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Lí
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - 12A1
	Toán - 11A4
	
	
	Toán - 11A5
	

	Toán - 12A1
	Toán - 11A4
	Toán - 11A4
	
	Toán - 11A5
	

	Toán - 11A5
	Toán - 11A5
	Toán - 11A1
	
	Toán - 11A4
	

	
	Toán - 11A1
	Toán - 11A1
	
	Toán - 11A1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - 12A1
	
	Toán - 11A5
	
	Toán - 12A1
	

	Toán - 11A4
	
	Toán - 12A1
	
	Toán - 11A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên VĂN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Toán - 11A2
	
	Toán - 12A2
	
	

	
	Toán - 11A6
	
	Toán - 11A2
	
	

	
	Toán - 12A2
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - 12A2
	Toán - 11A2
	Toán - 11A6
	Toán - 11A6
	Toán - 12A2
	

	Toán - 12A2
	Toán - 11A6
	Toán - 11A6
	Toán - 11A2
	Toán - 11A2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên NHƯ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Toán - 10A3
	Toán - 10A3
	Toán - 10A1
	
	
	

	Toán - 10A2
	Toán - 10A1
	Toán - 10A1
	Toán - 10A3
	
	

	Toán - 10A1
	Toán - 10A2
	Toán - 10A2
	Toán - 10A3
	
	

	Toán - 10A1
	Toán - 10A2
	Toán - 10A3
	Toán - 10A2
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên THUẬN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Toán - 11A3
	

	Toán - 11A3
	Toán - 10A4
	
	
	Toán - 11A3
	

	Toán - 11A3
	Toán - 10A4
	
	
	
	

	Toán - 10A4
	Toán - 11A3
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Toán - 10A4
	
	

	
	
	
	Toán - 10A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên PHƯƠNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Lý - 12A2
	
	Lý - 11A6
	
	
	

	Lý - 12A2
	
	Lý - 11A2
	
	Lý - 12A2
	

	Lý - 11A2
	
	Lý - 11A2
	
	Lý - 11A2
	

	Lý - 11A6
	
	Lý - 12A2
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Lý - 11A6
	

	
	
	
	
	Lý - 11A6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên NAM
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lý - 10A2
	Lý - 10A1
	

	
	
	
	Lý - 10A2
	
	

	
	Lý - 12A1
	
	Lý - 10A1
	
	

	
	Lý - 10A1
	Lý - 12A1
	Lý - 12A1
	Lý - 10A2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Lý - 12A1
	
	

	Lý - 10A2
	
	Lý - 10A1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên DƯƠNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Lý - 11A5
	
	
	
	
	

	Lý - 11A5
	
	Lý - 11A5
	
	Lý - 10A4
	

	Lý - 10A4
	
	Lý - 11A4
	
	Lý - 10A4
	

	Lý - 11A4
	
	Lý - 10A4
	
	Lý - 11A4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Lý - 11A5
	
	

	
	
	
	Lý - 11A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên VINH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Lý - 11A1
	Lý - 10A3
	Lý - 11A3
	Lý - 10A3
	

	Lý - 10A3
	Lý - 11A1
	Lý - 10A3
	
	
	

	
	
	
	
	Lý - 11A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Lý - 11A3
	
	

	Lý - 11A1
	Lý - 11A3
	
	Lý - 11A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên VÂN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Hoá - 10A1
	
	
	Hoá - 11A1
	
	

	Hoá - 10A1
	
	
	Hoá - 11A5
	
	

	Hoá - 11A1
	
	
	Hoá - 11A5
	
	

	Hoá - 11A1
	
	
	Hoá - 10A1
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hoá - 11A5
	
	
	Hoá - 10A1
	

	
	Hoá - 11A1
	
	
	Hoá - 11A5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên HƯNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Hoá - 12A1
	
	Hoá - 11A6
	

	
	
	Hoá - 12A2
	
	Hoá - 11A6
	

	
	
	Hoá - 11A6
	
	Hoá - 12A1
	

	
	
	Hoá - 11A6
	
	Hoá - 12A2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hoá - 12A1
	
	Hoá - 12A2
	
	

	
	Hoá - 12A1
	
	Hoá - 12A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên THƯ H
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Hoá - 11A2
	Hoá - 11A2
	Hoá - 11A3
	Hoá - 11A2
	
	

	
	
	
	Hoá - 11A3
	
	

	
	Hoá - 11A3
	
	
	
	

	Hoá - 11A3
	Hoá - 11A4
	Hoá - 11A2
	Hoá - 11A4
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Hoá - 11A4
	
	Hoá - 11A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên THẮM
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Hoá - 10A4
	
	
	
	
	

	Hoá - 10A4
	Hoá - 10A2
	Hoá - 10A2
	
	Hoá - 10A2
	

	Hoá - 10A2
	Hoá - 10A3
	Hoá - 10A4
	
	Hoá - 10A3
	

	Hoá - 10A3
	Hoá - 10A3
	
	
	Hoá - 10A4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên HOA
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Sinh - 10A2
	
	Sinh - 12A2
	

	
	
	Sinh - 12A1
	
	Sinh - 10A1
	

	
	
	Sinh - 12A2
	
	Sinh - 10A2
	

	
	
	Sinh - 10A1
	
	Sinh - 12A1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên PHƯỢNG SI
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Sinh - 11A3
	Sinh - 11A2
	Sinh - 10A3
	Sinh - 11A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sinh - 10A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - 11A2
	
	Sinh - 10A4
	Sinh - 11A1
	Sinh - 10A3
	

	
	
	
	
	Sinh - 11A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên C HỒNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Sinh - 11A6
	Sinh - 11A6
	
	

	
	
	Sinh - 11A5
	Sinh - 11A4
	
	

	
	
	Sinh - 11A4
	Sinh - 11A5
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên PHÚC IT
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên PHÚC
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Văn - 12A1
	Văn - 12A1
	

	
	
	
	Văn - 12A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Văn - 12A1
	Văn - 12A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên ANH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Văn - 11A6
	
	
	Văn - 12A2
	Văn - 11A4
	

	Văn - 11A6
	
	
	Văn - 11A4
	Văn - 11A4
	

	Văn - 11A4
	
	
	Văn - 11A6
	Văn - 11A6
	

	Văn - 12A2
	
	
	
	Văn - 11A6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Văn - 12A2
	Văn - 12A2
	
	
	

	
	Văn - 11A4
	Văn - 12A2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên PHƯỢNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Văn - 11A5
	
	
	

	
	
	Văn - 11A1
	
	Văn - 11A1
	

	
	
	Văn - 11A3
	Văn - 11A1
	Văn - 11A1
	

	
	
	Văn - 11A3
	Văn - 11A1
	Văn - 11A3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 11A5
	Văn - 11A3
	Văn - 11A3
	
	
	

	Văn - 11A5
	Văn - 11A5
	Văn - 11A5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên HẠNH
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Văn - 10A4
	
	
	
	

	
	Văn - 10A3
	
	
	
	

	
	Văn - 11A2
	
	
	
	

	
	Văn - 11A2
	
	Văn - 11A2
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 10A4
	Văn - 10A3
	Văn - 11A2
	Văn - 10A3
	Văn - 11A2
	

	Văn - 10A4
	Văn - 10A4
	Văn - 10A3
	Văn - 10A3
	Văn - 10A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên PHƯƠNG V
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 10A1
	Văn - 10A2
	Văn - 10A2
	Văn - 10A1
	Văn - 10A2
	

	Văn - 10A1
	Văn - 10A1
	Văn - 10A2
	Văn - 10A2
	Văn - 10A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên LONG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sử - 11A3
	Sử - 12A2
	
	Sử - 11A6
	
	

	
	Sử - 12A2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Sử - 11A6
	
	Sử - 10A4
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sử - 10A4
	
	
	Sử - 11A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên HIẾU
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sử - 10A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sử - 12A1
	Sử - 11A1
	
	
	
	

	
	Sử - 12A1
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - 11A1
	Sử - 10A1
	
	Sử - 11A2
	
	

	Sử - 11A2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên KIÊN
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Sử - 10A2
	Sử - 11A5
	
	Sử - 11A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	Sử - 10A3
	Sử - 11A4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - 10A2
	
	
	
	
	

	Sử - 10A3
	
	
	Sử - 11A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên HƯƠNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	Địa - 11A1
	Địa - 10A1
	Địa - 12A2
	
	Địa - 10A4
	

	Địa - 11A2
	Địa - 11A3
	Địa - 10A4
	
	Địa - 10A3
	

	Địa - 11A6
	Địa - 12A2
	Địa - 12A1
	
	Địa - 10A1
	

	Địa - 12A1
	Địa - 11A5
	Địa - 11A5
	
	Địa - 11A2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa - 11A3
	Địa - 11A4
	Địa - 10A3
	
	Địa - 11A1
	

	Địa - 11A6
	Địa - 10A2
	Địa - 11A4
	
	Địa - 10A2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên TRƯỜNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	NNgữ - 10A2
	NNgữ - 10A4
	NNgữ - 12A1
	NNgữ - 12A1
	

	
	NNgữ - 12A1
	
	NNgữ - 10A4
	
	

	
	
	
	NNgữ - 10A2
	
	

	NNgữ - 10A2
	NNgữ - 10A4
	NNgữ - 10A2
	NNgữ - 10A3
	NNgữ - 10A3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 10A3
	
	NNgữ - 12A1
	NNgữ - 10A2
	NNgữ - 10A4
	

	NNgữ - 12A1
	NNgữ - 10A3
	NNgữ - 10A4
	
	NNgữ - 10A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tí
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NNgữ - 11A5
	
	

	NNgữ - 11A1
	
	
	NNgữ - 11A1
	
	

	NNgữ - 12A2
	
	
	NNgữ - 12A2
	NNgữ - 11A5
	

	NNgữ - 11A5
	
	
	NNgữ - 12A2
	NNgữ - 11A5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	NNgữ - 11A1
	NNgữ - 11A1
	
	NNgữ - 11A5
	

	
	NNgữ - 12A2
	NNgữ - 11A1
	
	NNgữ - 12A2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên NHUNG
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	NNgữ - 11A6
	
	
	NNgữ - 11A2
	

	
	NNgữ - 11A6
	
	NNgữ - 10A1
	NNgữ - 11A2
	

	
	
	NNgữ - 10A1
	
	
	

	NNgữ - 11A2
	
	
	NNgữ - 11A6
	NNgữ - 10A1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 11A6
	NNgữ - 11A6
	NNgữ - 10A1
	
	
	

	
	NNgữ - 11A2
	NNgữ - 11A2
	NNgữ - 10A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên TẬY
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	NNgữ - 11A4
	
	NNgữ - 11A4
	
	
	

	NNgữ - 11A4
	
	NNgữ - 11A3
	
	
	

	
	
	
	NNgữ - 11A3
	
	

	
	
	
	NNgữ - 11A3
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	NNgữ - 11A4
	
	
	NNgữ - 11A4
	
	

	NNgữ - 11A3
	
	
	NNgữ - 11A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS VÀ THPT PHẠM NGŨ LÃO

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên ĐẠI
	

	
	(Thực hiện từ ngày 01 tháng 08 năm 2016)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	TD - 12A1
	TD - 11A1
	TD - 10A4
	TD - 10A2
	

	
	TD - 11A5
	
	TD - 11A2
	
	

	
	TD - 10A1
	TD - 10A3
	
	TD - 12A2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	TD - 11A3
	TD - 11A6
	TD - 11A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



